	UBND PHƯỜNG ĐÔNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS KHÁNH PHÚ
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN 8 - NĂM HỌC 2025 - 2026
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
                        (Đề thi gồm 6 câu, trong 02 trang)
                  



PHẦN I:   ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
     Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
      Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng, ... Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược.
    Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí lớn giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy bèn lập mưu giết chết Thi Sách.
    Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẩy quân, có người xin nữ chủ tường cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời :
   - Không ! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn.
   Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường; giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.
  Thành trì quân giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
(Theo Hai Bà Trưng - Văn Lang)	
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại truyện nào?
Câu 2.  Theo tác giả: Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược.Vì sao?
Câu 3. Nêu tác dụng của các từ tượng hình, tượng thanh trong hai câu văn: Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường; giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà.
Câu 4. Những  thông điệp ý nghĩa mà em rút ra từ câu chuyện về Hai Bà Trưng là gì?
PHẦN II: VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Từ ý nghĩa được gợi ra ở phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn (khoảng 10 - 12 câu) trình bày suy nghĩ về lòng yêu nước của nhân dân ta hiện nay. 

Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn phân tích bài thơ Thu vịnh của Nguyễn Khuyến:
                                                THU VỊNH
                                  Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,
                                  Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.
                                  Nước biếc trông như tầng khói phủ,
                                  Song thưa để mặc bóng trăng vào.
                                  Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
                                  Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
                                  Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
                                  Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào(1).
           (Nguyễn Khuyến, Tủ sách văn học trong nhà trường, NXB Kim Đồng, 2019)
Chú thích:
(1) Ông Đào: ở đây chỉ Đào Uyên Minh, còn gọi là Đào Tiềm (365 - 427), tự Nguyên Lượng, người đất Tầm Dương, Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Từ năm 29 đến năm 41 tuổi, có nhiều lần Đào Uyên Minh ra làm quan và cũng nhiều lần xin từ chức. Đến năm 405, ông chính thức tuyên bố rút về ở hẳn với điền viên. Lúc bấy giờ ông mới 40 tuổi và viết bài thơ “Quy khứ lai từ” (Về đi thôi!).
……………… Hết ………………

HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 8
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Văn bản thuộc thể thơ: Truyện lịch sử
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0



	
	2
	ThTheo tác giả:
 Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. Bởi:
C   -  Giặc thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. 
Ch-  Chúng còn bắt dân lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng

	
0,5

0,5

	
	3
	N  Tác dụng của các từ tượng hình, tượng thanh trong hai câu văn: Hai Bà Trưng....
ẩn hiện của Hai Bà:
Hướng dẫn chấm: 
 Từ tượng hình: cuồn cuộn, ẩn hiện, từ tượng thanh: rùng rùng...
Tác dụng: 
- Miêu tả hình ảnh đoàn quân hùng mạnh, oai vệ 
 - Gợi âm thanh của bước chân đoàn quân, 
- Tạo cảm giác chân thực, sống động cho bức tranh khởi nghĩa. 
- Học sinh trả lời 03 ý như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời 02 ý như đáp án nhưng diễn đạt chưa mạch lạc: cho 0,75 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	


0,25
0,75






	
	 4
	Những thông điệp ý nghĩa:
- Tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của nhân dân làm nên chiến thắng.
- Đề cao vai trò quan trọng và sự mạnh mẽ của người phụ nữ trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
- Sự đoàn kết và lòng quyết tâm đem lại thắng lợi to lớn trước mọi kẻ thù.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời 03 ý như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời 02 ý như đáp án nhưng diễn đạt chưa mạch lạc: cho 0,75 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Từ ý nghĩa được gợi ra ở phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn khoảng 7 – 10 câu trình bày suy nghĩ về suy nghĩ về lòng yêu nước của nhân dân ta hiện nay.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
- Dung lượng: khoảng 7 - 10 câu.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Suy nghĩ về lòng yêu nước của nhân dân ta hiện nay.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
- Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 
+ Lòng yêu nước là gắn bó, tự hào và xây dựng đất nước ngày một lớn mạnh 
+ Nêu biểu hiện, ý nghĩa của lòng yêu nước trong nhân dân ta hiện nay:
+ Trong thời chiến: dũng cảm, kiên cường chiến đấu, lao động chi viện cho chiến trường và đời sống.
+ Trong thời bình: ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân với quê hương, đất nước. Người dân ở mọi miền đất nước cùng nhau đoàn kết, chung tay xây dựng và phát triển nước nhà.
- Thế hệ trẻ hăng say học tập, tích cực tích lũy kiến thức.
* Trách nhiệm của bản thân:
- Cố gắng học tập, trau dồi để phát triển bản thân về mọi mặt: tri thức, tâm hồn, đạo đức.
- Luôn nhắc nhở bản thân phải biết giữ gìn, quý trọng các truyền thống văn hóa của ông cha.
	




0,75





0,25

	
	
	d. Diễn đạt:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
-Đảm bảo đúng chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết ..
	

0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết bài văn phân tích bài thơ Thu vịnh của Nguyễn Khuyến
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Hình thức: một bài văn. Bố cục ba phần: MB,TB,KB
	
0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp nội dung, nghệ thuật của bài thơ Thu vịnh.
	0,25

	[bookmark: _Hlk213595364]
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
*  Vẻ đẹp về nội dung: Bài thơ khắc họa bức tranh mùa thu trong trẻo, thanh khiết của làng quê Bắc Bộ, ẩn chứ nỗi niềm ssau lắng của cụ Tam Nguyên. 
Hai câu đề :
+ không gian cao rộng với “trời thu xanh ngắt mấy tầng cao”, gợi cảm giác yên bình, tĩnh lặng, khoáng đạt.
+  Hình ảnh “cần trúc lơ phơ gió hắt hiu” gợi dáng thu mong manh, nhẹ nhàng, mang hơi thở đặc trưng của đồng quê. 
Hai câu thực :
+ “Nước biếc trông như tầng khói phủ” làm cho cảnh vật thêm mờ ảo, sâu lắng, còn “song thưa để mặc bóng trăng vào” lại gợi sự tĩnh lặng tuyệt đối, thể hiện tâm hồn thanh sạch, ung dung, hòa hợp với thiên nhiên của thi nhân.
- Hai câu luận :
+ Nghệ thuật đảo ngữ làm nổi bật hình ảnh "mấy  chùm" hoa và "một tiếng" ngỗng. Hoa mùa thu không đổi, không có sắc màu vì khói phủ nhạt nhòa hay nhà thơ mất hết ý niệm về thời gian? 
+ Trong  không gian vốn trầm tĩnh, lắng đọng bỗng nhiên bị xao động bởi tiếng ngỗng trời, tiếng ngỗng văng vẳng đã làm thổn thức nỗi lòng thi nhân, khiến nhà thơ giật mình, băn khoăn ,tự hỏi ngỗng nước nào ?
+ Âm điệu câu thơ 4/1/2 như chứa chất bâng khuâng, suy tư. Nhà thơ ngắm nhìn cảnh vật với một nỗi nhiềm bâng khuâng, u uất.
- Hai câu kết :
+ Thi hứng dạt dào thôi thúc nhà thơ cầm bút, nhưng phần lí trí bừng thức khiến nhà thơ thấy thẹn với ông Đào, thức Đào Tiềm - nhà thơ nổi tiếng đời Đường bên Trung Quốc.
+ Nguyễn Khuyến lại "thẹn" khi ông cũng không thua kém gì về học thức và tài nắng so với Đào Tiềm. Ông thấy thấy hổ thẹn khi thua ở cái khí tiết của một bậc quân tử. Chính câu thơ tỏ lòng giúp ta thấy được một nhân cách cao cả, một tấm lòng đầy chân thành của người quân tử.
 Bài thơ toát lên vẻ đẹp yên bình, giản dị mà tinh tế của cảnh thu, đồng thời biểu hiện tình yêu quê hương tha thiết, tâm hồn thanh cao và phong thái sống an nhàn, ẩn dật của Nguyễn Khuyến.
*  Vẻ đẹp về nghệ thuật:
-Sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật với cách gieo vần, phối thanh hài hòa, nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi.
- Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình tinh tế, kết hợp khéo léo giữa tả và gợi.
- Hình ảnh thơ giàu tính tạo hình, màu sắc hài hòa giữa xanh, biếc, trắng, tạo nên bức tranh thu trong sáng, thanh nhã.
- Ngôn ngữ giản dị, tự nhiên mà tinh luyện, thể hiện tài miêu tả cảnh vật và tâm hồn Việt Nam thuần hậu của Nguyễn Khuyến.
	
0,25



 0,5



 0,5





0,5








0,5










0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: vẻ đẹp của bài thơ.
- Trình bày rõ hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; biết phân tích các dẫn chứng trong khổ thơ để làm sáng tỏ cho lập luận.
	

0,25

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong bài văn.
	
0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	
	
	


……………… Hết …………….
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UBND PHƯ ? NG ĐÔNG HOA LƯ   TRƯ ? NG THCS KHÁNH PHÚ  Đ ?   KI ? M TRA CH ? T LƯ ? NG GI ? A KÌ I    MÔN NG ?   VĂN 8  -   NĂM H ? C 2025  -   2026   Th ? i gian làm bài: 90 phút (không k ?   th ? i gian giao đ ? )                            (Đ ?   thi g ? m 6 câu, trong  02   trang)                       

  PH ? N I :   Đ ? C HI ? U ( 4 ,0 đi ? m)          Đ ? c   văn b ? n   sau   và  t r ?  l ? i câu  h ? i :          Thu ?  xưa, nư ? c ta b ?  gi ? c ngo ? i xâm đô h ? . Chúng th ? ng tay chém gi ? t dân lành, cư ? p  h ? t ru ? ng  nương màu m ? . Chúng b ? t dân lên r ? ng săn thú l ? , xu ? ng bi ? n mò ng ? c trai,  khi ? n bao ngư ? i thi ? t m ? ng vì h ?  báo, cá s ? u, thu ? ng lu ? ng, ... Lòng dân oán h ? n ngút tr ? i,  ch ?  ch ?  d ? p vùng lên đánh đu ? i quân xâm lư ? c.        B ? y gi ? ,  ?  huy ? n Mê Linh có hai ngư ? i con gái tài gi ? i là Trưng Tr ? c và Trưng Nh ? .   Cha  m ? t s ? m, nh ?  m ?  d ? y d ? , hai ch ?  em đ ? u gi ? i võ ngh ?  và nuôi chí l ? n giành l ? i non sông.  Ch ? ng bà Trưng Tr ? c là Thi Sách c u ng cùng chí hư ? ng v ? i v ? . Tư ? ng gi ? c Tô Đ ? n h bi ? t  v ? y bèn l ? p mưu gi ? t ch ? t Thi Sách.         Nh ? n đư ? c tin d ? , Hai Bà Trưng li ? n kéo quân v ?  thành Luy Lâu h ? i t ? i k ?  thù. Trư ? c  lúc tr ? y quân, có ngư ? i xin n ?  ch ?  tư ? ng cho m ? c đ ?  tang. Trưng Tr ? c tr ?  l ? i :       -   Không ! Ta s ?  m ? c giáp ph ? c th ? t đ ? p đ ?  dân chúng thêm ph ? n khích, còn gi ? c trông  th ? y thì kinh h ? n.       Hai Bà Trưng bư ? c lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đư ? ng; giáo lao, cung n ? , rìu  búa, khiên m ? c cu ? n cu ? n tràn theo bóng voi  ? n hi ? n c ? a Hai Bà. Ti ? ng tr ? ng d ? i lên vòm  cây, đ ? p vào sư ? n đ ? i, theo su ? t đư ? ng hành quân.      Thành trì quân gi ? c l ? n lư ? t s ? p đ ?  dư ? i chân c ? a đoàn quân kh ? i ngh i a. Tô Đ ? nh ôm  đ ? u ch ? y v ?  nư ? c.   Đ ? t nư ? c ta s ? ch bóng quân thù. Hai Bà Trưng tr ?  thành hai v ?  anh  hùng ch ? ng gi ? c ngo ? i xâm đ ? u tiên trong l ? ch s ?  nư ? c nhà.   (Theo   Hai Bà Trưng  -   Văn Lang )     Câu  1.   Văn b ? n trên thu ? c th ?   lo ? i truy ? n nào ?   Câu  2.     Theo   tác gi ? :   Lòng dân oán h ? n ngút tr ? i, ch ?  ch ?  d ? p vùng lên đánh đu ? i quân  xâm lư ? c. Vì sao?   Câu  3.   Nêu tác   d ? ng c ? a các t ?   tư ? ng hình, t ư ? ng thanh trong hai câu văn:  Hai Bà Trưng  bư ? c lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đư ? ng; giáo lao, cung n ? , rìu búa, khiên m ? c  cu ? n cu ? n tràn theo bóng voi  ? n hi ? n c ? a Hai  Bà.   Câu  4 .   Nh ? ng     t hông   đi ? p ý ngh i a mà em rút ra t ?   câu chuy ? n v ?   Hai Bà Trưng là g ì?   PH ? N II :  V I ? T   ( 6 , 0 đi ? m)   Câu 1  (2,0 đi ? m) .   T ?   ý ngh i a đư ? c g ? i ra  ?   ph ? n   đ ? c hi ? u , em hãy vi ? t đo ? n văn  (kho ? ng  10   -   12   câu)   trình bày suy ngh i   v ?  lòng yêu n ư ? c c ? a nhân dân ta hi ? n nay.     

